SINH HỌC 9
CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bài 1: MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC

I Di truyền học 
· Khái niệm: 

· Di truyền : truyền đạt các đặc tính của tổ tiên cho con cháu

· Biến dị : hiện tượng con khác bố mẹ và khác nhau về chi tiết

· Nội dung nghiên cứu : cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của di truyền và biến dị

· Ý nghĩa thực tiễn : 

· Là cơ sở lý thuyết của khoa học chọn giống
· Có vai trò quan trọng trong y học, công nghệ sinh học…
II Phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen Gồm 2 khâu :
· Lai các giống thuần chủng khác nhau về 1 hay vài cặp tính trạng tương phản, theo dõi sự di truyền các tính trạng đó ở đời con 

· Phân tích số liệu thu được bằng toán thống kê
III Một số thuật ngữ và kí hiệu:
1. Một số thuật ngữ
- Tính trạng: là những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí của một cơ thể. Ví dụ: cây đậu có các tính trạng: thân cao, quả lục, hạt vàng, chịu hạn tốt.

- Cặp tính trạng tương phản: là hai trạng thái biểu hiện trái ngược nhau của cùng loại tính trạng. Ví dụ: hạt trơn và hạt nhăn, thân cao và thân thấp.

- Nhân tố di truyền quy định các tính trạng của sinh vật. Ví dụ: nhân tố di truyền quy định màu sắc hoa và màu sắc hạt đậu.

- Giống thuần chủng (còn gọi là dòng thuần chủng): là giống có đặc tính di truyền đồng nhất, các thế hệ sau giống các thế hệ trước. 

2. Một số kí hiệu
- P (parentes): cặp bố mẹ xuất phát.

- × là Phép lai.

- G (gamete): giao tử; ♂ là giao tử đực (hoặc cơ thể đực); ♀ là giao tử cái (hoặc cơ thể cái).

- F (filia): thế hệ con. F1: thế hệ thứ nhất; F2: là thế hệ thứ 2 được sinh ra từ F1 do tự thụ phấn hoặc giao phối.

Bài 2: LAI MỘT CẶP TÍNH TRẠNG
I Một số thí nghiệm của Menđen

1 Lai các giống đậu Hà lan thuần chủng, có các cặp tính trạng tương phản :

· P :hoa đỏ × hoa trắng , F1 : toàn hoa đỏ, F2 : 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng

· P : thân cao × thân lùn ,F1 : toàn thân cao, F2 : 3 thân cao : 1 thân lùn

2 Nhận xét : Lai 2 bố mẹ khác nhau về 1 cặp tính trạng thuần chủng tương phản thì F1 đồng tính, F2 phân ly theo tỉ lệ trung bình 3 trội : 1 lặn

3 Giải thích của Menđen :
4 Kết quả trên là do sự phân ly và tổ hợp của cặp nhân tố di truyền quy định cặp tính trạng thông qua quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh

5 Quy luật phân ly : Trong quá trình phát sinh giao tử , mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân ly về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng P

Công thức 1
VỀ NHÀ: 
Chép bài VÀO TẬP -  Làm bài tập trắc nghiệm (chép câu hỏi và trả lời) VÀO TẬP
Lưu ý

 học thuộc III bài 1 (để biết các kí hiệu và thuật ngữ Sinh học) và học thuộc II bài 2 


Hạn chót chụp hình nộp là ngày thú 7 (11/09/2021)
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM – 4 câu

Câu 1: Tính trạng là

A. những biểu hiện của kiểu gen thành kiểu hình cơ thể sinh vật.

B. những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể.

C. các đặc điểm về cấu tạo bên trong và sinh lý cơ thể sinh vật.

D. kiểu hình bên ngoài về hình thái,cấu tạo trong cơ thể sinh vật.
Câu 2: Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là

A. tính trạng lặn

B. tính trạng tương ứng.

C. tính trạng trung gian.

D. tính trạng trội.

Câu 3: Tính trạng tương phản là

A. các tính trạng cùng một loại nhưng biểu hiện trái ngược nhau.

B. những tính trạng số lượng và chất lượng.

C. tính trạng do một cặp alen quy định.

D. các tính trạng khác biệt nhau về bản chất.
Câu 4: Nội dung của di truyền học là

A. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị.
B. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền.

C. nghiên cứu cơ sở vật chất, cơ chế, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

D. nghiên cứu cơ sở vật chất, tính quy luật của hiện tượng di truyền và biến dị.

Lai một tính - trội hoàn toàn


P thuần chủng


F1 : 100% trội (Aa)


F2 : 3 trội: 1 lặn 








